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PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI BỆNH NHÂN MẮC COVID-19 BAN ĐẦU


I. Thông tin chung các trường hợp bệnh nhân: 
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Địa chỉ
	 Kết quả test nhanh hoặc PCR
	Tình trạng sức khỏe
	Tình trang tiêm vắc xin Covid-19

	1
	
	
	
	
	
	


II.  Sàng lọc:
	Tiêu chuẩn
	Có
	Không

	1. Bệnh nhân có triệu chứng
	
	

	2. Bệnh nhân có sốt ≥ 390C; 
	
	

	3. SpO2 ≥ 94%;
	 
	

	4. Nhịp thở > 20 lần/phút và ≤ 25 lần/phút
	        
	

	5. Có Bệnh lý nền
	
	

	6. Sốt kèm theo bất kỳ một dấu hiệu sau:
+ nhịp thở >25 lần/phút,        + khó thở nặng,                        + SpO2 < 94%
	        
	

	7. Người bệnh trong tình trạng cấp cứu:
+ Rối loạn ý thức;                    + Nhịp tim nhanh > 120 nhịp/phút;
+ Huyết áp tụt, kẹt;
+ Bất kỳ dấu hiệu bất thường khác mà nhân viên y tế chỉ định xử trí cấp cứu.
	
	


III. Phân loại: Nhóm 1:                      Nhóm 2:                         Nhóm 3:
V. Đánh giá chung:
Dịch tễ: 


[bookmark: _GoBack]Chẩn đoán: 
Xin ý kiến chỉ đạo của Tổ điều phối bệnh nhân Covid-19.
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